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THÔNG TIN TỔNG QUAN
· Tên Tiếng Anh: Kainan University 
· Tên Tiếng Việt: Đại học Khai Nam
· Tên Tiếng Trung: 開南大學
· Địa Chỉ: No. 1, Kainan Road, Luzhu District, Taoyuan City, Đài Loan 338. 
· Tel: +886 3 341 2500
· Website: https://www.knu.edu.tw/app/home.php
· Video hình ảnh nhà trường: https://www.youtube.com/watch?v=L6tMKcQ7bkw
· Thời gian nhập học: tháng 09/2021 – tháng 2/2022

Trường được thành lập vào năm 1917. Lúc đầu trường có tên là trường kỹ thuật và thương mại Kainan. Đến tháng 1/1990 trường được nâng cấp và mang tên Viện công nghệ Kainan. Đến 13/04/2006, trường chính thức trở trở thành Đại học Kainan. Trải qua hơn 100 năm, Kainan đang dần khẳng định vị thế mang đẳng cấp quốc tế. 
Trong những năm đầu tiên, trường chỉ có:
· 7 phòng ban
· 600 sinh viên
Hiện nay, trường đã có:
· 16 phòng ban
· Số sinh viên đăng ký học tại trường ngày càng đông.
· Thu hút nhiều giảng viên ưu tú trên thế giới. 
Kainan đang vươn mình ra tầm cỡ quốc tế. Điều này được chứng minh qua sự gắn kết với các trường nổi tiếng trên thế giới. Hiện tại, Kainan đang hợp tác với các trường Massachusetts tại Mỹ, Waseda Nhật, Tasmania Úc,…
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I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH:
1. Đối tượng:
·  Nam nữ, tuổi 18 – 28  tốt nghiệp THPT trởlên
· Điểm trung bình mỗi năm từ 6.0 trở lên
· Chứng chỉ Hoa ngữ TOCFL2 trở lên
· Không tiền án tiền sự, sức khỏe tốt
· Có nhận lao động từng đi Đài Loan về
2. Hồ sơ yêu cầu:
· Ảnh 4x6 phông trắng, học sinh mặc áo sơ mi trắng : 20 chiếc
· Chứng minh nhân dân (photo) : 01
· Hộ chiếu (bản gốc): 01
· Học bạ THPT hoặc bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng, Đại học nếu có (bản gốc)
· Bằng tốt nghiệp THPT / giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng, Đại học nếu có (bản gốc)
· Bản kế hoạch học tập
· Sổ tiết kiệm: tài khoản đứng tên học sinh, số tiền gửi tối thiểu 150 triệu (bản gốc)
II. HÌNH THỨC DU HỌC: Hệ tự túc Đại học: 68 , Thạc sĩ: 9
III. THỜI HẠN TUYỂN SINH:
	Hạng mục
	Kỳ mùa thu 2021
	Kỳ mùa xuân 2022

	Thời hạn tuyển sinh
	15/03-30/06/2021
	01/10-30/11/2021

	Công bố kết quả
	23/07/2021
	17/12/2021

	Xác nhận trúng tuyển
	30/07/2021
	24/12/2021

	Nhận thư nhập học
	2/8-6/8/2021
	27/12-30/12/2021

	Nhập học
	Tháng 9/2021
	Tháng 2/2022



IV. CHUYÊN NGÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 
	Khoa
	Đại học
	Thạc sĩ
	Học phí + Tạp phí

	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	
	
	46,243 Đài tệ

	Chương trình cấp bằng danh dự quốc tế
	
	
	

	Quản trị kinh doanh và doanh nghiệp
	
	
	

	Thương mại quốc tế
	
	
	

	Quản lý thông tin
	
	
	54,324 Đài tệ

	Điện ảnh và truyền thông sáng tạo
	
	
	

	Thạc sĩ Du lịch và Vận tải, nhóm Hậu cần vận tải hàng không
	
	
	46,243 Đài tệ

	Thạc sĩ Du lịch và Vận tải, nhóm Du lịch và giải trí
	
	
	

	Quản lý vận tải và Logistic quốc tế
	
	
	

	Du lịch và Nhà hàng, khách sạn
	
	
	

	Quản lý vận tải hàng không
	
	
	

	Quản lý dịch vụ nghỉ dưỡng
	
	
	

	Khoa luật
	
	
	45,685 Đài tệ

	Ứng dụng tiếng Anh
	
	
	

	Ứng dụng tiếng Nhật
	
	
	

	Ứng dụng tiếng Hoa
	
	
	

	Quản lý công sản
	
	
	

	Thạc sĩ công nghệ chăm sóc sức khỏe
	
	
	53,130 Đài tệ

	Khoa Y tế và dinh dưỡng
	
	
	

	Quản lý y tế
	
	
	


· Với hệ Thạc sĩ: Học phí 50,758 Đài tệ/kỳ
· Các chi phí khác:
+ Phí báo danh: 2000NT$
+ Bao gồm phí cách ly mùa dịch chưa có thông tin cụ thể
+ Các chi phí sinh hoạt hàng tháng khoảng 6000 NT$
+ Thẻ cư trú, thẻ đi làm, thẻ ngân hàng: 2100 NT$/lần
HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG
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